
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 6/9/2021

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9

1 SHL-HươngA_A3 SHL-HưngV_V12 SHL-Lý_H12 SHL-Huyền_S3 SHL-Tâm_Đ2 SHL-Trường_T13 SHL-Hằng_SV6 SHL-Quyên_SV5 SHL-Toàn_L5

2 Hóa-Huệ_H6 Lý-Toàn_L5 Hóa-Lý_H12 GDQP-Trúc_QP4 Địa-Tâm_Đ2 Toán-Trường_T13 TD-Công_TD4 Toán-ĐứcT_T17 Anh-Ái_A10

3 GDCD-Kiều_CD2 Hóa-Hòe_H3 Lý-Huy_L10 Lý-Toàn_L5 Sử-Huyền_S3 TD-Công_TD4 GDQP-Trúc_QP4 Toán-ĐứcT_T17 Anh-Ái_A10

4 Anh-HươngA_A3 Tin-Búp_TH4 Toán-HưngT_T9 GDCD-Kiều_CD2 GDQP-Trúc_QP4 Lý-Giáp_L11 Sử-Huyền_S3 Hóa-TuAnh_H10 GDCD-Chăm_V7

5 Anh-HươngA_A3 Tin-Búp_TH4 Toán-HưngT_T9 CN-Na_NN2 Anh-Dương_A9 Sử-Huyền_S3 Lý-Toàn_L5 GDCD-Chăm_V7 Hóa-Hòe_H3

2 S

1 TD-HươngTD_TD2 Anh-HưngA_A4 Toán-HưngT_T9 Văn-nvdang Văn-NgânV_V6 Lý-Giáp_L11 CN-Na_NN2 Địa-Tâm_Đ2 Văn-HàV_V14

2 Văn-DungV_V4 TD-HươngTD_TD2 Văn-HàV_V14 Văn-nvdang Hóa-Tùng_H1 Địa-Tâm_Đ2 Tin-Búp_TH4 Hóa-TuAnh_H10 CN-Na_NN2

3 Văn-DungV_V4 Lý-Toàn_L5 Văn-HàV_V14 Anh-Hiên_A11 Anh-Dương_A9 Văn-NgânV_V6 Tin-Búp_TH4 GDQP-Trúc_QP4 TD-Lợi_QP2

4 Sinh-Tặng_SV3 Văn-HưngV_V12 Anh-mhtien Hóa-Tùng_H1 Anh-Dương_A9 Văn-NgânV_V6 Địa-Tâm_Đ2 Văn-HàV_V14 Lý-Toàn_L5

5 Lý-DungL_L3 Toán-Định_T7 Lý-Huy_L10 Địa-Tâm_Đ2 CN-Na_NN2 Hóa-Tùng_H1 Lý-Toàn_L5 Văn-HàV_V14 GDQP-Trúc_QP4

3 S

1 Tin-Búp_TH4 Anh-HưngA_A4 Địa-QuýĐ_Đ1 Sinh-Hằng_SV6 Địa-Tâm_Đ2 Anh-htdung GDCD-Kiều_CD2 Toán-ĐứcT_T17 Anh-Ái_A10

2 Tin-Búp_TH4 Địa-QuýĐ_Đ1 Sử-Diễm_S1 TD-HảiTD_TD3 Toán-ĐứcT_T17 Anh-htdung Văn-NgânV_V6 Anh-PhươngA_A5 TD-Lợi_QP2

3 Địa-QuýĐ_Đ1 Sử-Diễm_S1 Hóa-Lý_H12 Tin-Búp_TH4 GDCD-Kiều_CD2 Địa-Tâm_Đ2 Anh-Hoài_A2 Anh-PhươngA_A5 Sinh-Tặng_SV3

4 Văn-DungV_V4 GDCD-Kiều_CD2 Văn-HàV_V14 Tin-Búp_TH4 Văn-NgânV_V6 GDQP-Trúc_QP4 Sinh-Hằng_SV6 Sinh-Quyên_SV5 Địa-Tâm_Đ2

5 GDQP-Trúc_QP4 Văn-HưngV_V12 TD-HảiTD_TD3 Văn-nvdang Văn-NgânV_V6 Sinh-Tặng_SV3 Hóa-Lý_H12 Lý-Giáp_L11 Văn-HàV_V14

4 S

1 Sử-Diễm_S1 Văn-HưngV_V12 CN-Na_NN2 Anh-Hiên_A11 Văn-NgânV_V6 TD-Công_TD4 Toán-Tứ_T10 Anh-PhươngA_A5 Anh-Ái_A10

2 CN-Na_NN2 Văn-HưngV_V12 TD-HảiTD_TD3 Anh-Hiên_A11 Toán-ĐứcT_T17 Văn-NgânV_V6 Toán-Tứ_T10 Anh-PhươngA_A5 Tin-Búp_TH4

3 TD-HươngTD_TD2 Anh-HưngA_A4 GDCD-Kiều_CD2 Toán-Tứ_T10 Anh-Dương_A9 Anh-htdung Anh-Hoài_A2 TD-Công_TD4 Tin-Búp_TH4

4 Toán-Tứ_T10 Anh-HưngA_A4 Tin-Búp_TH4 Văn-nvdang TD-Công_TD4 Anh-htdung Anh-Hoài_A2 Lý-Giáp_L11 Toán-Hiếu_T16

5 Toán-Tứ_T10 Toán-Định_T7 Tin-Búp_TH4 TD-HảiTD_TD3 Lý-Nhung_L2 GDCD-Kiều_CD2 Văn-NgânV_V6 CN-Na_NN2 Toán-Hiếu_T16

5 S

1 Toán-Tứ_T10 Hóa-Hòe_H3 Văn-HàV_V14 Anh-Hiên_A11 Sinh-Quyên_SV5 Tin-nttthao TD-Công_TD4 Sử-Diễm_S1 Địa-Tâm_Đ2

2 Toán-Tứ_T10 Toán-Định_T7 Sinh-Tặng_SV3 Hóa-Tùng_H1 Lý-Nhung_L2 Tin-nttthao Văn-NgânV_V6 Địa-Tâm_Đ2 Văn-HàV_V14

3 Địa-QuýĐ_Đ1 Toán-Định_T7 Toán-HưngT_T9 Toán-Tứ_T10 Tin-nttthao Toán-Trường_T13 Văn-NgânV_V6 Tin-Búp_TH4 Văn-HàV_V14

4 Văn-DungV_V4 Địa-QuýĐ_Đ1 Anh-mhtien Sử-Huyền_S3 TD-Công_TD4 Toán-Trường_T13 Địa-Tâm_Đ2 Tin-Búp_TH4 Sử-Diễm_S1

5 Hóa-Huệ_H6 Sinh-Quyên_SV5 Anh-mhtien Địa-Tâm_Đ2 Hóa-Tùng_H1 Văn-NgânV_V6 Toán-Tứ_T10 TD-Công_TD4 Hóa-Hòe_H3

6 S

1 Anh-HươngA_A3 TD-HươngTD_TD2 GDQP-Trúc_QP4 Toán-Tứ_T10 Toán-ĐứcT_T17 Hóa-Tùng_H1 Hóa-Lý_H12 Văn-HàV_V14 Lý-Toàn_L5

2 Anh-HươngA_A3 CN-Na_NN2 Địa-QuýĐ_Đ1 Toán-Tứ_T10 Toán-ĐứcT_T17 Toán-Trường_T13 Anh-Hoài_A2 Văn-HàV_V14 Toán-Hiếu_T16

3 Lý-DungL_L3 GDQP-Trúc_QP4 Anh-mhtien Lý-Toàn_L5 Tin-nttthao CN-Na_NN2 Toán-Tứ_T10 Toán-ĐứcT_T17 Toán-Hiếu_T16

4

5

7 S
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Thứ Buổi Tiết 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 10A15 10A16 11A1 11A2

1 SHL-DungL_L3 SHL-Hiền_H11 SHL-HưngT_T9 SHL-TuấnT_T3 SHL-Giáp_L11 SHL-Hồng_T2 SHL-Huy_L10 SHL-Bích_V11 SHL-Lan_A8

2 CN-Na_NN2 Sử-Huyền_S3 Địa-Tuyết_Đ3 Toán-TuấnT_T3 Hóa-Hiền_H11 Lý-Nhung_L2 Văn-HưngV_V12 Văn-Bích_V11 Lý-Sang_L4

3 Lý-DungL_L3 Toán-Hoàng_T5 Văn-QuýV_V3 Anh-htdung Địa-Tuyết_Đ3 CN-Na_NN2 Văn-HưngV_V12 CN-Nhân_CN1 Địa-Thủy_Đ4

4 Hóa-pttha Toán-Hoàng_T5 Tin-Tuyền_TH3 Anh-htdung CN-Na_NN2 Toán-Hồng_T2 Địa-Tuyết_Đ3 Hóa-Trực_H4 Văn-Bích_V11

5 Anh-Thám_A12 Văn-QuýV_V3 Tin-Tuyền_TH3 Địa-Tuyết_Đ3 GDQP-Trúc_QP4 Sinh-Hằng_SV6 Hóa-pttha Lý-Nhung_L2 Anh-Lan_A8

2 S

1 Toán-HảiT_T1 GDCD-Nguyệt_CD3 GDQP-Trúc_QP4 Văn-Sơn_V9 Hóa-Hiền_H11 Anh-Hoài_A2 Lý-Huy_L10 Lý-Nhung_L2 Lý-Sang_L4

2 Toán-HảiT_T1 Hóa-Hiền_H11 Toán-HưngT_T9 Sử-Huyền_S3 Anh-PhươngA_A5 Anh-Hoài_A2 GDQP-Trúc_QP4 Toán-ĐứcT_T17 Toán-Liêm_T11

3 Anh-Thám_A12 Tin-Tuyền_TH3 Toán-HưngT_T9 Toán-TuấnT_T3 Toán-Định_T7 Địa-Tuyết_Đ3 CN-Na_NN2 Toán-ĐứcT_T17
Nghề

-Nhạn_NC

4 Anh-Thám_A12 Tin-Tuyền_TH3 Sử-Huyền_S3 Toán-TuấnT_T3 Toán-Định_T7 Văn-Sơn_V9 Toán-ĐứcT_T17 GDCD-Nguyệt_CD3
Nghề

-Nhạn_NC

5 TD-Lợi_QP2 Anh-LinhA_A13 Anh-Dương_A9 Địa-Tuyết_Đ3 GDCD-Nguyệt_CD3 Văn-Sơn_V9 Sinh-Tặng_SV3 Tin-Nhạc_TH2 Sinh-HưngS_SV4

3 S

1 Văn-HàV_V14 GDQP-Trúc_QP4 Toán-HưngT_T9 Sinh-Quyên_SV5 Anh-PhươngA_A5 Văn-Sơn_V9 TD-Thi_TD5 Anh-Hoài_A2 Hóa-pttha

2 Văn-HàV_V14 Sinh-Hằng_SV6 Toán-HưngT_T9 Lý-Mỹ_L6 Toán-Định_T7 GDQP-Trúc_QP4 Văn-HưngV_V12 Văn-Bích_V11 Hóa-pttha

3 GDQP-Trúc_QP4 Văn-QuýV_V3 TD-Lợi_QP2 Văn-Sơn_V9 Lý-Giáp_L11 Sử-BìnhS_S5 Toán-ĐứcT_T17 Văn-Bích_V11 TD-Tuấn_QP1

4 Địa-QuýĐ_Đ1 Anh-LinhA_A13 Văn-QuýV_V3 Anh-htdung Văn-Sơn_V9 Anh-Hoài_A2 Toán-ĐứcT_T17 TD-Tuấn_QP1 Văn-Bích_V11

5 GDCD-Nguyệt_CD3 Anh-LinhA_A13 Lý-Mỹ_L6 Anh-htdung Văn-Sơn_V9 Toán-Hồng_T2 Hóa-pttha Toán-ĐứcT_T17 Sử-BìnhS_S5

4 S

1 Toán-HảiT_T1 TD-Lợi_QP2 Văn-QuýV_V3 Văn-Sơn_V9 Toán-Định_T7 GDCD-Nguyệt_CD3 Toán-ĐứcT_T17 Anh-Hoài_A2 GDQP-VânQP_QP3

2 Toán-HảiT_T1 Hóa-Hiền_H11 Văn-QuýV_V3 Văn-Sơn_V9 TD-Thi_TD5 Địa-Tuyết_Đ3 GDCD-Nguyệt_CD3 Anh-Hoài_A2 Tin-Nhạc_TH2

3 Hóa-pttha Địa-QuýĐ_Đ1 Địa-Tuyết_Đ3 CN-Na_NN2 Lý-Giáp_L11 Lý-Nhung_L2 Anh-Hiên_A11 Hóa-Trực_H4 Toán-Liêm_T11

4 Tin-Tuyền_TH3 CN-Na_NN2 Anh-Dương_A9 TD-Thi_TD5 Văn-Sơn_V9 Hóa-Hiền_H11 Anh-Hiên_A11 Toán-ĐứcT_T17 Anh-Lan_A8

5 Tin-Tuyền_TH3 Anh-LinhA_A13 Anh-Dương_A9 Hóa-Hiền_H11 Văn-Sơn_V9 TD-Thi_TD5 Văn-HưngV_V12 Toán-ĐứcT_T17 Anh-Lan_A8

5 S

1 Anh-Thám_A12 TD-Lợi_QP2 GDCD-Nguyệt_CD3 Toán-TuấnT_T3 Sinh-Tặng_SV3 Hóa-Hiền_H11 TD-Thi_TD5 Văn-Bích_V11 Hóa-pttha

2 Sử-Diễm_S1 Toán-Hoàng_T5 TD-Lợi_QP2 Hóa-Hiền_H11 TD-Thi_TD5 Toán-Hồng_T2 Lý-Huy_L10 Sử-BìnhS_S5 Lý-Sang_L4

3 Sinh-Quyên_SV5 Toán-Hoàng_T5 Hóa-TuAnh_H10 Tin-Tuyền_TH3 Anh-PhươngA_A5 Toán-Hồng_T2 Sử-BìnhS_S5 Địa-Thủy_Đ4 Văn-Bích_V11

4 Văn-HàV_V14 Lý-Mỹ_L6 Anh-Dương_A9 Tin-Tuyền_TH3 Anh-PhươngA_A5 TD-Thi_TD5 Tin-nttthao Sinh-Hằng_SV6 Văn-Bích_V11

5 TD-Lợi_QP2 Địa-QuýĐ_Đ1 Lý-Mỹ_L6 GDCD-Nguyệt_CD3 Sử-BìnhS_S5 Tin-nttthao Anh-Hiên_A11 Lý-Nhung_L2 Toán-Liêm_T11

6 S

1 Địa-QuýĐ_Đ1 Văn-QuýV_V3 CN-Na_NN2 Lý-Mỹ_L6 Tin-Tuyền_TH3 Anh-Hoài_A2 Tin-nttthao Nghề
-Nhạn_NC Toán-Liêm_T11

2 Lý-DungL_L3 Văn-QuýV_V3 Hóa-TuAnh_H10 GDQP-Trúc_QP4 Tin-Tuyền_TH3 Tin-nttthao Địa-Tuyết_Đ3
Nghề

-Nhạn_NC Toán-Liêm_T11

3 Văn-HàV_V14 Lý-Mỹ_L6 Sinh-Tặng_SV3 TD-Thi_TD5 Địa-Tuyết_Đ3 Văn-Sơn_V9 Anh-Hiên_A11 Hóa-Trực_H4 GDCD-Nguyệt_CD3

4 GDQP-VânQP_QP3 CN-Nhân_CN1

5   

7 S
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Thứ Buổi Tiết 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11

1 SHL-BìnhS_S5 SHL-Tuyết_Đ3 SHL-Thạnh_T4 SHL-PhươngV_V13 SHL-YếnS_S4 SHL-hllien SHL-TuAnh_H10 SHL-dtthuong SHL-An_T12

2 Sinh-Quyên_SV5 Sinh-Hằng_SV6 Toán-Thạnh_T4 Toán-HiềnT_T15 Lý-Thọ_L1 Sinh-HưngS_SV4 Hóa-TuAnh_H10 Văn-dtthuong Lý-Huy_L10

3 Địa-LinhĐ_Đ5 Lý-Nhung_L2 Văn-Thư_V1 Toán-HiềnT_T15 Lý-Thọ_L1 Hóa-TuAnh_H10 Toán-TuấnT_T3 Văn-dtthuong Toán-An_T12

4 Hóa-Hiền_H11 Văn-PhươngV_V13 Sử-BìnhS_S5 Lý-Sang_L4 Toán-TuấnT_T3 Văn-BìnhV_V8 Sử-YếnS_S4 Hóa-Lý_H12 Toán-An_T12

5 Lý-Huy_L10 Văn-PhươngV_V13 Lý-Thọ_L1 Hóa-TuAnh_H10 Toán-TuấnT_T3 Lý-Hóa_L9 TD-Công_TD4 Lý-PhươngL_L8 Hóa-Trực_H4

2 S

1 Toán-Nga_T6
Nghề

-Nhạn_NC
Nghề

-YếnT_TH1 Hóa-TuAnh_H10 GDQP-VânQP_QP3 Sử-YếnS_S4 Tin-Búp_TH4 Toán-Định_T7 Anh-PhươngA_A5

2 Văn-Sơn_V9 Nghề
-Nhạn_NC

Nghề
-YếnT_TH1 CN-Dũng_CN2 Văn-NgânV_V6 Toán-Nga_T6

Nghề
-Nhạc_TH2 Toán-Định_T7 Lý-Huy_L10

3 Văn-Sơn_V9 Hóa-Hiền_H11 Toán-Thạnh_T4 GDQP-VânQP_QP3 GDCD-Nguyệt_CD3 Toán-Nga_T6
Nghề

-Nhạc_TH2 Anh-Hoài_A2 Văn-nvdang

4 Anh-PhươngA_A5 Anh-LinhA_A13 Tin-Búp_TH4 Anh-Hiên_A11
Nghề

-YếnT_TH1 Hóa-TuAnh_H10 Văn-dtthuong Sử-YếnS_S4 Hóa-Trực_H4

5 Hóa-Hiền_H11 Toán-Liêm_T11 Anh-mhtien Lý-Sang_L4 Nghề
-YếnT_TH1 Hóa-TuAnh_H10 Toán-TuấnT_T3 CN-Dũng_CN2 GDCD-NgânCD_CD1

3 S

1 Toán-Nga_T6 Anh-LinhA_A13 Địa-Thủy_Đ4
Nghề

-YếnT_TH1 Văn-NgânV_V6 GDQP-Lợi_QP2 GDCD-Nguyệt_CD3 Hóa-Lý_H12 Nghề
-Nhạc_TH2

2 Toán-Nga_T6 Anh-LinhA_A13 GDQP-VânQP_QP3
Nghề

-YếnT_TH1 Toán-TuấnT_T3 TD-PhươngQP_QP5 Anh-mhtien GDCD-Nguyệt_CD3
Nghề

-Nhạc_TH2

3 GDCD-Nguyệt_CD3 Văn-PhươngV_V13 Hóa-pttha Tin-Nhạc_TH2 CN-Dũng_CN2 Toán-Nga_T6 Anh-mhtien Địa-LinhĐ_Đ5 Toán-An_T12

4 Anh-PhươngA_A5 GDCD-Nguyệt_CD3 Anh-mhtien Văn-PhươngV_V13 Hóa-Lý_H12 CN-Dũng_CN2 Toán-TuấnT_T3 Lý-PhươngL_L8 Văn-nvdang

5 Anh-PhươngA_A5 TD-Tuấn_QP1 Anh-mhtien Văn-PhươngV_V13 Địa-Thủy_Đ4 Tin-Búp_TH4 Toán-TuấnT_T3 Tin-Nhạc_TH2 Sinh-Quyên_SV5

4 S

1 Nghề
-Nhạn_NC Địa-Tuyết_Đ3 Sinh-Quyên_SV5 Văn-PhươngV_V13 Tin-Nhạc_TH2 Lý-Hóa_L9 Văn-dtthuong Lý-PhươngL_L8 Văn-nvdang

2 Nghề
-Nhạn_NC

GDQP-VânQP_QP3 Văn-Thư_V1 Văn-PhươngV_V13 Hóa-Lý_H12 Địa-Thủy_Đ4 Văn-dtthuong Sinh-HưngS_SV4 Văn-nvdang

3 Văn-Sơn_V9 Hóa-Hiền_H11 Toán-Thạnh_T4 Địa-Thủy_Đ4 Văn-NgânV_V6 Anh-hllien Sinh-Hằng_SV6 Hóa-Lý_H12 Địa-LinhĐ_Đ5

4 TD-Tuấn_QP1 Anh-LinhA_A13 Lý-Thọ_L1 Sinh-HưngS_SV4 Văn-NgânV_V6 Toán-Nga_T6 Lý-PhươngL_L8
Nghề

-Nhạn_NC Anh-PhươngA_A5

5 Toán-Nga_T6 Tin-Nhạc_TH2 Hóa-pttha Toán-HiềnT_T15 Lý-Thọ_L1 Văn-BìnhV_V8 Địa-Thủy_Đ4
Nghề

-Nhạn_NC Anh-PhươngA_A5

5 S

1 Lý-Huy_L10 Toán-Liêm_T11 CN-Dũng_CN2 Lý-Sang_L4 TD-PhươngQP_QP5 Toán-Nga_T6 Hóa-TuAnh_H10 Văn-dtthuong Tin-Búp_TH4

2 Anh-PhươngA_A5 Toán-Liêm_T11 Hóa-pttha Hóa-TuAnh_H10 Toán-TuấnT_T3 GDCD-Nguyệt_CD3 CN-Dũng_CN2 Văn-dtthuong TD-Công_TD4

3 Toán-Nga_T6 Lý-Nhung_L2 Văn-Thư_V1 Toán-HiềnT_T15 Toán-TuấnT_T3 Lý-Hóa_L9 GDQP-Lợi_QP2 TD-Công_TD4 CN-Dũng_CN2

4 CN-Dũng_CN2 Văn-PhươngV_V13 Văn-Thư_V1 GDCD-Nguyệt_CD3 Anh-HươngA_A3 Anh-hllien Văn-dtthuong Toán-Định_T7 GDQP-Lợi_QP2

5 Tin-Búp_TH4 Văn-PhươngV_V13 Lý-Thọ_L1 TD-PhươngQP_QP5 Anh-HươngA_A3 Anh-hllien Toán-TuấnT_T3 Toán-Định_T7 Toán-An_T12

6 S

1 Văn-Sơn_V9 Sử-BìnhS_S5 Toán-Thạnh_T4 Anh-Hiên_A11 Sử-YếnS_S4 Nghề
-Nhạc_TH2 Hóa-TuAnh_H10 Toán-Định_T7 Toán-An_T12

2 Văn-Sơn_V9 CN-Dũng_CN2 Toán-Thạnh_T4 Anh-Hiên_A11 Sinh-Quyên_SV5
Nghề

-Nhạc_TH2 Lý-PhươngL_L8 GDQP-Lợi_QP2 Sử-YếnS_S4

3 GDQP-VânQP_QP3 Toán-Liêm_T11 TD-PhươngQP_QP5 Sử-BìnhS_S5 Anh-HươngA_A3 Văn-BìnhV_V8 Lý-PhươngL_L8 Anh-Hoài_A2 Lý-Huy_L10

4 Sử-BìnhS_S5 Toán-Liêm_T11 GDCD-Nguyệt_CD3 Toán-HiềnT_T15 Hóa-Lý_H12 Văn-BìnhV_V8 Anh-mhtien Anh-Hoài_A2 Hóa-Trực_H4

5          

7 S
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Thứ Buổi Tiết 11A12 11A13 11A14 11A15 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5

1 SHL-HưngS_SV4 SHL-QuýV_V3 SHL-pttha SHL-Hiếu_T16 SHL-Thám_A12 SHL-Ái_A10 SHL-LinhĐ_Đ5 SHL-BìnhV_V8 SHL-PhươngL_L8

2 Lý-Hóa_L9 Văn-QuýV_V3 Hóa-pttha Toán-Hiếu_T16 Anh-Thám_A12 Hóa-NgânH_H5 Tin-Tuyền_TH3 Sử-YếnS_S4 Lý-PhươngL_L8

3 Hóa-NgânH_H5 Sử-YếnS_S4 Anh-HươngA_A3 Toán-Hiếu_T16 Sinh-HưngS_SV4 TD-HươngTD_TD2 Lý-Hóa_L9 Văn-BìnhV_V8 Văn-PhươngV_V13

4 TD-Công_TD4
Nghề

-Nhân_CN1 Lý-Nhung_L2 Lý-Huy_L10 Lý-PhươngL_L8 Toán-Thạnh_T4 Địa-LinhĐ_Đ5 Anh-hllien Sinh-HưngS_SV4

5 Văn-Thư_V1
Nghề

-Nhân_CN1 Văn-BìnhV_V8 Địa-LinhĐ_Đ5 TD-HươngTD_TD2 Toán-Thạnh_T4 Toán-Hoàng_T5 Anh-hllien Toán-Hồng_T2

2 S

1 Anh-mhtien Địa-LinhĐ_Đ5 Tin-Nhạc_TH2 Anh-LinhA_A13 Anh-Thám_A12 CN-Toàn_L5 Văn-DungV_V4 Hóa-Tùng_H1 Sinh-HưngS_SV4

2 Anh-mhtien TD-VânQP_QP3 Lý-Nhung_L2 Anh-LinhA_A13 Anh-Thám_A12 Lý-Toàn_L5 Toán-Hoàng_T5 Văn-BìnhV_V8 Hóa-Trực_H4

3 Toán-Liêm_T11 Sinh-HưngS_SV4 Lý-Nhung_L2 Văn-Thư_V1 Sử-YếnS_S4 Anh-Ái_A10 Toán-Hoàng_T5 Toán-HảiT_T1 GDQP-Tuấn_QP1

4 Toán-Liêm_T11 Toán-Nga_T6 Văn-BìnhV_V8 Lý-Huy_L10 Văn-DungV_V4 Toán-Thạnh_T4 CN-Dũng_CN2 Toán-HảiT_T1 TD-HươngTD_TD2

5 Sử-YếnS_S4 Toán-Nga_T6 Văn-BìnhV_V8 TD-VânQP_QP3 Toán-HảiT_T1 Toán-Thạnh_T4 GDQP-Tuấn_QP1 TD-HươngTD_TD2 Anh-NgọcA_A1

3 S

1 GDCD-NgânCD_CD1 Văn-QuýV_V3 Toán-Định_T7 Sử-BìnhS_S5 Hóa-Hòe_H3 GDQP-VânQP_QP3 Sinh-Tặng_SV3 CN-Dũng_CN2 Toán-Hồng_T2

2 Văn-Thư_V1 Văn-QuýV_V3 Địa-LinhĐ_Đ5 CN-Dũng_CN2 Địa-Tâm_Đ2 Văn-PhươngV_V13 GDCD-Kiều_CD2 GDCD-NgânCD_CD1 Anh-NgọcA_A1

3 Văn-Thư_V1 GDCD-NgânCD_CD1 Sinh-Quyên_SV5 Anh-LinhA_A13 Sử-YếnS_S4 Hóa-NgânH_H5 Anh-NgọcA_A1 Sinh-Hằng_SV6 Tin-YếnT_TH1

4 Địa-LinhĐ_Đ5 Hóa-NgânH_H5 Hóa-pttha Tin-Nhạc_TH2 GDCD-NgânCD_CD1 Anh-Ái_A10 Anh-NgọcA_A1 Lý-Mỹ_L6 Sử-BìnhS_S5

5 Hóa-NgânH_H5 Toán-Nga_T6 CN-Dũng_CN2 GDQP-PhươngQP_QP5 CN-PhươngL_L8 Anh-Ái_A10 Văn-DungV_V4 Sử-YếnS_S4 Địa-LinhĐ_Đ5

4 S

1 Sinh-HưngS_SV4 Lý-Nhung_L2 GDQP-PhươngQP_QP5 Hóa-Lý_H12 Văn-DungV_V4 Địa-QuýĐ_Đ1 Anh-NgọcA_A1 GDQP-Tuấn_QP1 TD-HươngTD_TD2

2 GDQP-PhươngQP_QP5 Lý-Nhung_L2 Toán-Định_T7 Toán-Hiếu_T16 TD-HươngTD_TD2 Anh-Ái_A10 Anh-NgọcA_A1 Anh-hllien CN-PhươngL_L8

3 Văn-Thư_V1 GDQP-PhươngQP_QP5 Toán-Định_T7 Toán-Hiếu_T16 Sinh-HưngS_SV4 Văn-PhươngV_V13 Lý-Hóa_L9 Toán-HảiT_T1 Anh-NgọcA_A1

4 Toán-Liêm_T11 Tin-Nhạc_TH2 Hóa-pttha Văn-Thư_V1 GDQP-PhươngQP_QP5 Sử-Diễm_S1 TD-HươngTD_TD2 Văn-BìnhV_V8 Anh-NgọcA_A1

5 Toán-Liêm_T11 Anh-Hiên_A11 TD-VânQP_QP3 Văn-Thư_V1 Toán-HảiT_T1 Toán-Thạnh_T4 GDQP-Tuấn_QP1 TD-HươngTD_TD2 Văn-PhươngV_V13

5 S

1 Lý-Hóa_L9 Lý-Nhung_L2 Anh-HươngA_A3 Văn-Thư_V1 Văn-DungV_V4 Tin-Tuyền_TH3 Hóa-Tùng_H1 Anh-hllien Sử-BìnhS_S5

2 Lý-Hóa_L9 Anh-Hiên_A11 Anh-HươngA_A3
Nghề

-Nhân_CN1 Hóa-Hòe_H3 Văn-PhươngV_V13 Sử-Huyền_S3 Tin-Tuyền_TH3 GDQP-Tuấn_QP1

3 Anh-mhtien Anh-Hiên_A11 GDCD-NgânCD_CD1
Nghề

-Nhân_CN1 Tin-YếnT_TH1 GDCD-Thảo_CD4 Văn-DungV_V4 Hóa-Tùng_H1 Văn-PhươngV_V13

4 Toán-Liêm_T11 Toán-Nga_T6
Nghề

-Nhân_CN1
GDCD-NgânCD_CD1 Toán-HảiT_T1 Sinh-Quyên_SV5 Sinh-Tặng_SV3 GDQP-Tuấn_QP1 Toán-Hồng_T2

5 CN-Dũng_CN2 Toán-Nga_T6
Nghề

-Nhân_CN1 Sinh-Hằng_SV6 Anh-Thám_A12 Sử-Diễm_S1 Toán-Hoàng_T5 Toán-HảiT_T1 Toán-Hồng_T2

6 S

1 Nghề
-Nhân_CN1 Hóa-NgânH_H5 Văn-BìnhV_V8 Lý-Huy_L10 Lý-PhươngL_L8 GDQP-VânQP_QP3 Toán-Hoàng_T5 Địa-Tuyết_Đ3 GDCD-NgânCD_CD1

2 Nghề
-Nhân_CN1 Hóa-NgânH_H5 Sử-BìnhS_S5 Hóa-Lý_H12 GDQP-PhươngQP_QP5 Lý-Toàn_L5 Hóa-Tùng_H1 Toán-HảiT_T1 Hóa-Trực_H4

3 Tin-Nhạc_TH2 CN-Dũng_CN2 Toán-Định_T7 Hóa-Lý_H12 Toán-HảiT_T1 TD-HươngTD_TD2 Sử-Huyền_S3 Sinh-Hằng_SV6 Toán-Hồng_T2

4 Hóa-NgânH_H5 Văn-QuýV_V3 Toán-Định_T7 Toán-Hiếu_T16 Toán-HảiT_T1 Sinh-Quyên_SV5 TD-HươngTD_TD2 Lý-Mỹ_L6 Lý-PhươngL_L8

5     

7 S
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Thứ Buổi Tiết 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14

1 SHL-Hòe_H3 SHL-Sang_L4 SHL-Huệ_H6 SHL-NgânH_H5 SHL-Trực_H4 SHL-HiềnT_T15 SHL-HưngA_A4 SHL-Hóa_L9 SHL-Hoàng_T5

2 Sử-BìnhS_S5 Văn-BìnhV_V8 Toán-Hồng_T2 CN-DungL_L3 Hóa-Trực_H4 Hóa-Hòe_H3 Toán-HưngT_T9 Toán-An_T12 Lý-Giáp_L11

3 Tin-Tuyền_TH3 Lý-Sang_L4 Anh-Thám_A12 Văn-Bích_V11 Toán-Trường_T13 Anh-Dương_A9 Anh-HưngA_A4 Hóa-Trực_H4 Anh-Lan_A8

4 Hóa-Hòe_H3 Hóa-NgânH_H5 Sinh-Hằng_SV6 Anh-HưngA_A4 Sử-Diễm_S1 Toán-HiềnT_T15 CN-Thọ_L1 CN-Hóa_L9 Anh-Lan_A8

5 Toán-Trường_T13 Toán-An_T12 Văn-Bích_V11 Lý-DungL_L3 Văn-dtthuong Toán-HiềnT_T15 Sử-YếnS_S4 Sử-Diễm_S1 CN-Giáp_L11

2 S

1 Lý-DungL_L3 Văn-BìnhV_V8 TD-HảiTD_TD3 Sử-Huyền_S3 Anh-Ái_A10 Anh-Dương_A9 Hóa-Huệ_H6 Văn-HưngV_V12 Văn-Thư_V1

2 Sinh-Tặng_SV3 Lý-Sang_L4 Địa-LinhĐ_Đ5 Sinh-HưngS_SV4 TD-HảiTD_TD3 Anh-Dương_A9 Anh-HưngA_A4 Tin-Tuyền_TH3 Lý-Giáp_L11

3 TD-HươngTD_TD2 Sinh-Tặng_SV3 Sử-Huyền_S3 Lý-DungL_L3 Văn-dtthuong TD-HảiTD_TD3 Văn-HưngV_V12 Anh-NgọcA_A1 Hóa-Huệ_H6

4 CN-DungL_L3 GDQP-Tuấn_QP1 Hóa-Huệ_H6 Anh-HưngA_A4 GDQP-Lợi_QP2 GDCD-NgânCD_CD1 TD-HảiTD_TD3 Anh-NgọcA_A1 Toán-Hoàng_T5

5 Văn-DungV_V4 Sử-Huyền_S3 Anh-Thám_A12 TD-HảiTD_TD3 Tin-Tuyền_TH3 Văn-dtthuong Toán-HưngT_T9 Hóa-Trực_H4 Toán-Hoàng_T5

3 S

1 Địa-LinhĐ_Đ5 Toán-An_T12 Văn-Bích_V11 Hóa-NgânH_H5 TD-HảiTD_TD3 Lý-Mỹ_L6 Văn-HưngV_V12 Anh-NgọcA_A1 Sử-Diễm_S1

2 GDQP-Tuấn_QP1 Hóa-NgânH_H5 Toán-Hồng_T2 Anh-HưngA_A4 Anh-Ái_A10 Sinh-Tặng_SV3 Sinh-Quyên_SV5 Địa-Thủy_Đ4 Anh-Lan_A8

3 Hóa-Hòe_H3 TD-HảiTD_TD3 Toán-Hồng_T2 Anh-HưngA_A4 Anh-Ái_A10 CN-Mỹ_L6 Toán-HưngT_T9 Văn-HưngV_V12 GDQP-PhươngQP_QP5

4 Anh-Lan_A8 Sinh-Tặng_SV3 Lý-Giáp_L11 Địa-Thủy_Đ4 Sử-Diễm_S1 Sử-YếnS_S4 Anh-HưngA_A4 Toán-An_T12 Tin-YếnT_TH1

5 Anh-Lan_A8 GDCD-NgânCD_CD1 Tin-YếnT_TH1 Văn-Bích_V11 Sinh-Hằng_SV6 GDQP-Lợi_QP2 Anh-HưngA_A4 GDCD-Kiều_CD2 Văn-Thư_V1

4 S

1 Anh-Lan_A8 Anh-Dương_A9 Lý-Giáp_L11 TD-HảiTD_TD3 Lý-Thọ_L1 Toán-HiềnT_T15 GDCD-Kiều_CD2 TD-Thi_TD5 Địa-Thủy_Đ4

2 Anh-Lan_A8 Anh-Dương_A9 CN-Giáp_L11 GDQP-Lợi_QP2 Sinh-Hằng_SV6 Tin-Tuyền_TH3 Lý-Thọ_L1 Lý-Hóa_L9 GDCD-Kiều_CD2

3 Văn-DungV_V4 GDQP-Tuấn_QP1 TD-HảiTD_TD3 Toán-HiềnT_T15 Toán-Trường_T13 Văn-dtthuong Văn-HưngV_V12 Sinh-Quyên_SV5 Anh-Lan_A8

4 Toán-Trường_T13 TD-HảiTD_TD3 GDQP-Lợi_QP2 Toán-HiềnT_T15 Anh-Ái_A10 Địa-QuýĐ_Đ1 GDQP-VânQP_QP3 Văn-HưngV_V12 Sinh-Hằng_SV6

5 Toán-Trường_T13 Địa-LinhĐ_Đ5 Sinh-Hằng_SV6 Sinh-HưngS_SV4 Hóa-Trực_H4 GDQP-Lợi_QP2 Địa-QuýĐ_Đ1 Anh-NgọcA_A1 Sử-Diễm_S1

5 S

1 Toán-Trường_T13 Anh-Dương_A9 Sử-Huyền_S3 GDCD-NgânCD_CD1 Lý-Thọ_L1 Toán-HiềnT_T15 Toán-HưngT_T9 Toán-An_T12 Hóa-Huệ_H6

2 Văn-DungV_V4 Anh-Dương_A9 Hóa-Huệ_H6 Văn-Bích_V11 CN-Thọ_L1 Toán-HiềnT_T15 Toán-HưngT_T9 Sinh-Quyên_SV5 Văn-Thư_V1

3 GDQP-Tuấn_QP1 Toán-An_T12 Anh-Thám_A12 Sử-Huyền_S3 Văn-dtthuong Anh-Dương_A9 Hóa-Huệ_H6 Sử-Diễm_S1 GDQP-PhươngQP_QP5

4 Sử-BìnhS_S5 Toán-An_T12 Anh-Thám_A12 Toán-HiềnT_T15 Địa-Thủy_Đ4 Hóa-Hòe_H3 Lý-Thọ_L1 GDQP-PhươngQP_QP5 Toán-Hoàng_T5

5 Sinh-Tặng_SV3 CN-Sang_L4 Văn-Bích_V11 Tin-YếnT_TH1 Toán-Trường_T13 Văn-dtthuong Tin-Tuyền_TH3 Lý-Hóa_L9 TD-Thi_TD5

6 S

1 Toán-Trường_T13 Sử-Huyền_S3 Toán-Hồng_T2 Toán-HiềnT_T15 GDQP-Lợi_QP2 Sinh-Tặng_SV3 Sinh-Quyên_SV5 TD-Thi_TD5 Sinh-Hằng_SV6

2 TD-HươngTD_TD2 Văn-BìnhV_V8 Toán-Hồng_T2 Toán-HiềnT_T15 GDCD-NgânCD_CD1 Lý-Mỹ_L6 GDQP-VânQP_QP3 Toán-An_T12 Toán-Hoàng_T5

3 GDCD-NgânCD_CD1 Tin-Tuyền_TH3 GDQP-Lợi_QP2 Hóa-NgânH_H5 Toán-Trường_T13 TD-HảiTD_TD3 Sử-YếnS_S4 Toán-An_T12 Toán-Hoàng_T5

4 Lý-DungL_L3 Toán-An_T12 GDCD-NgânCD_CD1 GDQP-Lợi_QP2 Toán-Trường_T13 Sử-YếnS_S4 TD-HảiTD_TD3 GDQP-PhươngQP_QP5 TD-Thi_TD5

5

7 S
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Thứ Buổi Tiết 12A15

1 SHL-Thủy_Đ4

2 Anh-hllien

3 Anh-hllien

4 Văn-Thư_V1

5 Sinh-HưngS_SV4

2 S

1 Toán-Thạnh_T4

2 Toán-Thạnh_T4

3 Lý-Sang_L4

4 Sinh-HưngS_SV4

5 Hóa-Huệ_H6

3 S

1 Văn-Thư_V1

2 TD-Thi_TD5

3 Địa-Thủy_Đ4

4 GDQP-PhươngQP_QP5

5 Sử-Diễm_S1

4 S

1 Anh-hllien

2 Sử-Diễm_S1

3 Tin-Tuyền_TH3

4 Toán-Thạnh_T4

5 GDQP-PhươngQP_QP5

5 S

1 GDCD-Thảo_CD4

2 Anh-hllien

3 Lý-Sang_L4

4 Hóa-Huệ_H6

5 Văn-Thư_V1

6 S

1 CN-Dũng_CN2

2 TD-Thi_TD5

3 Toán-Thạnh_T4

4 Toán-Thạnh_T4

5

7 S
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